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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trang phục góp phần tôn lên vẻ đẹp của người mặc nhờ:
A. Chọn tranh phục phù hợp với vóc dáng cơ thể.
B. Chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.
C. Chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể và hoàn cảnh sử dụng.
D. Đáp án khác
Câu 2: Trang phục có vai trò nào sau đây?	
A. Che chở cho con người.
B. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
C. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3: Vai trò của thực phẩm đối với con người là gì?
A. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
B. Giúp con người phát triển cân đối.
C. Giúp con người phát triển khỏe mạnh.
D. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh
Câu 4: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường.	
B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.			
D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 5: Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
A. Vải sợi nhân tạo				B. Vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi pha				D. Vải sợi thiên nhiên
Câu 6: Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo ở nhiệt độ cao đó là:
A. Luộc		B. Rán	C. Nướng		D. Kho
Câu 7: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở dạng lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin.
A. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.		B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.		D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 8: Đối với phương pháp làm lạnh, thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ nào?
A. – 1oC		B. Trên 7oC		C. Từ 1oC đến 7oC		D. Dưới 0oC
Câu 9: Loại thực phẩm nào cần ăn hạn chế nhất theo tháp dinh dưỡng cân đối?
	 A. Thịt.
	 B. Muối.
	 C. Hoa quả.
	 D. Rau củ.


Câu 10: Biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?
   	A. Ăn khoai tây mọc mầm.
   	B. Dùng thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng.
   	C. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố.
  	D. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng.
Câu 11: Vải sợi hóa học gồm có mấy loại?
A. 1                                                             	B. 2
C. 3                                                             	D. 4
Câu 12: Hãy cho biết đâu là trang phục?
A. Giày 					C. Quần áo
B. Thắt lưng 					D. Cả 3 đáp án trên
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh. 
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
Câu 14: Thời trang là sự phản ánh cá tính, phong cách sống và cả những xu hướng thời đại. Trong số những phong cách đang thịnh hành, thời trang thể thao nổi lên như một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng động, thoải mái và tính ứng dụng cao. Không còn bó buộc trong phòng tập, phong cách này đã bước ra đường phố, văn phòng và cả những sự kiện thường nhật, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người hiện đại.
a) Phong cách thể thao là sự kết hợp giữa tính năng động, thoải mái.
b) Phong cách thời trang thể thao chỉ dành cho vận động viên.
c) Sử dụng vải lụa để may đồ thể thao.
d) Phong cách thời trang thể thao không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp mà còn thể hiện sự thay đổi trong lối sống.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm):  Hãy trình bày các nhóm thực phẩm chính và nêu rõ vai trò chính của các nhóm thực phẩm này.
Câu 2 (1 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Em có đề xuất sử dụng thêm phương pháp chế biến nào không?
Câu 3 (1,5 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Loại thực phẩm nào cần ăn hạn chế nhất theo tháp dinh dưỡng cân đối?
	 A. Thịt.
	 B. Muối.
	 C. Hoa quả.
	 D. Rau củ.


Câu 2: Biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?
   	A. Ăn khoai tây mọc mầm.
   	B. Dùng thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng.
   	C. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố.
  	 D. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng.
Câu 3: Vai trò của thực phẩm đối với con người là gì?
A. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
B. Giúp con người phát triển cân đối.
C. Giúp con người phát triển khỏe mạnh.
D. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh
Câu 4: Vải sợi hóa học gồm có mấy loại?
A. 1                                                             	B. 2
C. 3                                                             	D. 4
Câu 5: Trang phục góp phần tôn lên vẻ đẹp của người mặc nhờ:
A. Chọn tranh phục phù hợp với vóc dáng cơ thể.
B. Chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.
C. Chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể và hoàn cảnh sử dụng.
D. Đáp án khác
Câu 6: Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo ở nhiệt độ cao đó là:
A. Luộc		B. Rán	C. Nướng		D. Kho
Câu 7: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường.	
B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.			
D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 8: Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
A. Vải sợi nhân tạo				B. Vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi pha				D. Vải sợi thiên nhiên
Câu 9: Hãy cho biết đâu là trang phục?
A. Giày 					C. Quần áo
B. Thắt lưng 					D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10: Đối với phương pháp làm lạnh, thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ nào?
A. – 1oC	B. Trên 7oC		C. Từ 1oC đến 7oC		D. Dưới 0oC
Câu 11: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở dạng lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin.
A. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.		B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.		D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 12: Trang phục có vai trò nào sau đây?
A. Che chở cho con người.
B. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
C. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
D. Cả 3 đáp án trên
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh. 
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
Câu 14: Thời trang là sự phản ánh cá tính, phong cách sống và cả những xu hướng thời đại. Trong số những phong cách đang thịnh hành, thời trang thể thao nổi lên như một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng động, thoải mái và tính ứng dụng cao. Không còn bó buộc trong phòng tập, phong cách này đã bước ra đường phố, văn phòng và cả những sự kiện thường nhật, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người hiện đại.
a) Phong cách thể thao là sự kết hợp giữa tính năng động, thoải mái.
b) Phong cách thời trang thể thao chỉ dành cho vận động viên.
c) Sử dụng vải lụa để may đồ thể thao.
d) Phong cách thời trang thể thao không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp mà còn thể hiện sự thay đổi trong lối sống.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm):  Hãy trình bày các nhóm thực phẩm chính và nêu rõ vai trò chính của các nhóm thực phẩm này.
Câu 2 (1 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Em có đề xuất sử dụng thêm phương pháp chế biến nào không?
Câu 3 (1,5 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trang phục có vai trò nào sau đây?
A. Che chở cho con người.
B. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
C. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo ở nhiệt độ cao đó là:
A. Luộc		B. Rán	C. Nướng		D. Kho
Câu 3: Đối với phương pháp làm lạnh, thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ nào?
A. – 1oC	B. Trên 7oC		C. Từ 1oC đến 7oC		D. Dưới 0oC
Câu 4: Biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?
   	A. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố.
   	B. Dùng thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng.
   	C. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng.
  	D. Ăn khoai tây mọc mầm.
Câu 5: Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
A. Vải sợi thiên nhiên			B. Vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi pha				D. Vải sợi nhân tạo	
Câu 6: Loại thực phẩm nào cần ăn hạn chế nhất theo tháp dinh dưỡng cân đối?
	 A. Cá.
	 B. Muối.
	 C. Hoa quả.
	 D. Rau củ.


Câu 7: Vai trò của thực phẩm đối với con người là gì?
A. Giúp con người phát triển cân đối.
B. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh.
C. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
D. Giúp con người phát triển khỏe mạnh.
Câu 8: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở dạng lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin.
A. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.		B. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.		D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 9: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A.Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
B. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.			
D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 10: Vải sợi hóa học gồm có mấy loại?
A. 1                                                             	B. 2
C. 3                                                             	D. 4
Câu 11: Trang phục góp phần tôn lên vẻ đẹp của người mặc nhờ:
A. Chọn tranh phục phù hợp với vóc dáng cơ thể.
B. Chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.
C. Chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể và hoàn cảnh sử dụng.
D. Đáp án khác
Câu 12: Hãy cho biết đâu là trang phục?
A. Giày 					C. Quần áo
B. Thắt lưng 					D. Cả 3 đáp án trên
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh. 
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
Câu 14: Thời trang là sự phản ánh cá tính, phong cách sống và cả những xu hướng thời đại. Trong số những phong cách đang thịnh hành, thời trang thể thao nổi lên như một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng động, thoải mái và tính ứng dụng cao. Không còn bó buộc trong phòng tập, phong cách này đã bước ra đường phố, văn phòng và cả những sự kiện thường nhật, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người hiện đại.
a) Phong cách thể thao là sự kết hợp giữa tính năng động, thoải mái.
b) Phong cách thời trang thể thao chỉ dành cho vận động viên.
c) Sử dụng vải lụa để may đồ thể thao.
d) Phong cách thời trang thể thao không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp mà còn thể hiện sự thay đổi trong lối sống.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm):  Hãy trình bày các nhóm thực phẩm chính và nêu rõ vai trò chính của các nhóm thực phẩm này.
Câu 2 (1 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Em có đề xuất sử dụng thêm phương pháp chế biến nào không?
Câu 3 (1,5 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào?

-----------------Hết-----------------
	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026ĐỀ CHÍNH THỨC
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
A. Vải sợi pha				B. Vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi nhân tạo				D. Vải sợi thiên nhiên
Câu 2: Hãy cho biết đâu là trang phục?
A. Tất						C. Quần áo
B. Khăn					D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3: Loại thực phẩm nào cần ăn hạn chế nhất theo tháp dinh dưỡng cân đối?
	 A. Thịt.
	 B. Muối.
	 C. Hoa quả.
	 D. Rau củ.


Câu 4: Biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?
   	A. Ăn đồ ăn bị mốc.
   	B. Dùng thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng.
   	C. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố.
  	D. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng.
Câu 5: Trang phục có vai trò nào sau đây?
A. Che chở cho con người.
B. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
C. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6: Vai trò của thực phẩm đối với con người là gì?
A. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
B. Giúp con người phát triển cân đối.
C. Giúp con người phát triển khỏe mạnh.
D. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh
Câu 7: Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo ở nhiệt độ cao đó là:
A. Muối		B. Ướp		C. Nướng		D. Rán

Câu 8: Đối với phương pháp làm lạnh, thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ nào?
A. – 1oC		B. Trên 7oC		C. Dưới 0oC		D. Từ 1oC đến 7oC 
Câu 9: Vải sợi hóa học gồm có mấy loại?
A. 1                                                             	B. 2
C. 3                                                             	D. 4
Câu 10: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở dạng lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin.
A. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.		B. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
C. Nhóm thực phẩm giàu vitamin A.		D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin B.

Câu 11: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
B. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường.	
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.			
D. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
Câu 12: Trang phục góp phần tôn lên vẻ đẹp của người mặc nhờ:
A. Chọn tranh phục phù hợp với vóc dáng cơ thể.
B. Chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể và hoàn cảnh sử dụng.
C. Chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.
D. Đáp án khác
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh. 
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
Câu 14: Thời trang là sự phản ánh cá tính, phong cách sống và cả những xu hướng thời đại. Trong số những phong cách đang thịnh hành, thời trang thể thao nổi lên như một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng động, thoải mái và tính ứng dụng cao. Không còn bó buộc trong phòng tập, phong cách này đã bước ra đường phố, văn phòng và cả những sự kiện thường nhật, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người hiện đại.
a) Phong cách thể thao là sự kết hợp giữa tính năng động, thoải mái.
b) Phong cách thời trang thể thao chỉ dành cho vận động viên.
c) Sử dụng vải lụa để may đồ thể thao.
d) Phong cách thời trang thể thao không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp mà còn thể hiện sự thay đổi trong lối sống.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm):  Hãy trình bày các nhóm thực phẩm chính và nêu rõ vai trò chính của các nhóm thực phẩm này.
Câu 2 (1 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Em có đề xuất sử dụng thêm phương pháp chế biến nào không?
Câu 3 (1,5 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào?
-----------------Hết-----------------

	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026ĐỀ CHÍNH THỨC
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?
   	A. Ăn đồ ăn bị mốc.
   	B. Dùng thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng.
   	C. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng.
  	D. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố.
Câu 2: Trang phục góp phần tôn lên vẻ đẹp của người mặc nhờ:
A. Đáp án khác.
B. Chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.
C. Chọn tranh phục phù hợp với vóc dáng cơ thể.
D. Chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể và hoàn cảnh sử dụng.
Câu 3: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường.	
B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.			
D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 4: Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
A. Vải sợi nhân tạo				B. Vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi pha				D. Vải sợi thiên nhiên
Câu 5: Loại thực phẩm nào cần ăn hạn chế nhất theo tháp dinh dưỡng cân đối?
	 A. Muối
	 B. Rau củ
	 C. Hoa quả.
	 D. Thịt


Câu 6: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở dạng lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin.
A. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.		B. Nhóm thực phẩm giàu vitamin A.	
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.		D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin B.
Câu 7: Hãy cho biết đâu là trang phục?
A. Tất						C. Quần áo
B. Thắt lưng 					D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8: Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo ở nhiệt độ cao đó là:
A. Hấp		B. Rán		C. Luộc		D. Kho
Câu 9: Vai trò của thực phẩm đối với con người là gì?
A. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh.
B. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
C. Giúp con người phát triển khỏe mạnh.
D. Giúp con người phát triển cân đối.
Câu 10: Đối với phương pháp làm lạnh, thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ nào?
A. Từ 1oC đến 7oC		B. Dưới 0oC		C. – 1oC	D. Trên 7oC 

Câu 11: Trang phục có vai trò nào sau đây?
A. Che chở cho con người.
B. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
C. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 12: Vải sợi hóa học gồm có mấy loại?
A. 1                                                             	B. 2
C. 3                                                             	D. 4
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh. 
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
Câu 14: Thời trang là sự phản ánh cá tính, phong cách sống và cả những xu hướng thời đại. Trong số những phong cách đang thịnh hành, thời trang thể thao nổi lên như một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng động, thoải mái và tính ứng dụng cao. Không còn bó buộc trong phòng tập, phong cách này đã bước ra đường phố, văn phòng và cả những sự kiện thường nhật, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người hiện đại.
a) Phong cách thể thao là sự kết hợp giữa tính năng động, thoải mái.
b) Phong cách thời trang thể thao chỉ dành cho vận động viên.
c) Sử dụng vải lụa để may đồ thể thao.
d) Phong cách thời trang thể thao không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp mà còn thể hiện sự thay đổi trong lối sống.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm): Hãy trình bày các nhóm thực phẩm chính và nêu rõ vai trò chính của các nhóm thực phẩm này.
Câu 2 (1 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Em có đề xuất sử dụng thêm phương pháp chế biến nào không?
Câu 3 (1,5 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào?
-----------------Hết-----------------


	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ – HỌC KÌ I
MÔN: Công nghệ 6


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Phần 1
[bookmark: _Hlk211950207]MÃ ĐỀ 600
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	D
	D
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	B
	D



MÃ ĐỀ 601
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	D



MÃ ĐỀ 602
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	D



MÃ ĐỀ 603
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	D
	B
	C
	D
	D
	D
	D
	B
	B
	B
	B



MÃ ĐỀ 604
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	D
	D
	A
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	B


Phần 2: 
Câu 13. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
a. Đúng
b. Sai
c. Sai	
d. Sai
Câu 14. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
a. Đúng
b. Sai
c. Sai	
d. Đúng

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1
2,5 điểm
		NHÓM THỰC PHẨM CHÍNH
	VAI TRÒ

	Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ.
	+ Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể.
+ Hỗ trợ cho tiêu hóa.

	Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
	+ Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể
+ Giúp cơ thể phát triển tốt.

	Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
	+ Cung cấp năng lượng cho cơ thể.
+ Giúp chuyển hóa một số loại vitamin.

	Nhóm thực phẩm giàu vitamin
	+ Tăng cường hệ miễn dịch.
+ Chuyển hóa các chất giúp cơ thể khỏe mạnh.

	Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng
	+ Giúp cho sự phát triển của xương.
+ Giúp cấu tạo hồng cầu


Hãy trình bày các nhóm thực phẩm chính và nêu rõ vai trò
chính của các nhóm thực phẩm này.
	


0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm

	Câu 2
1 điểm
	Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Em có đề xuất sử dụng thêm phương pháp chế biến nào không?
-  Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm đó là: Luộc, kho.
- Em đề xuất sử dụng thêm phương pháp chế biến: chiên (rán) vì em rất thích ăn món gà rán.
	 


0,5 điểm

0,5 điểm

	
Câu 3
1,5 điểm
	Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào?
- Vải sợi thiên nhiên: dệt bằng các sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên như sợi bông, tơ tằm, sợi len.
- Vải sợi hoá học: gồm vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
- Vải sợi pha: kết hợp từ hai hoặc hiều loại sợi khác nhau
	
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm




UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

                 A. MỤC TIÊU
          1. Kiến thức: 
- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính.
- Trình bày được một số phương pháp, ý nghĩa và vai trò bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.
- Trình bày được giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa của các nhóm thực phẩm đối với sức khoẻ con người.
- Phân loại, mô tả được một số đặc điểm của trang phục.
2.Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
- Năng lực chuyên biệt  Năng lực sử dụng công nghệ 
3. Phẩm chất: 
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
                  B.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
                      (Theo Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH ngày 17 /12/2024 của Bộ GDĐT)
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Chủ
đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”2
	Trả lời ngắn3
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
	1. Một số nhóm thực phẩm chính
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	3
	1
	
	32,5%

	
	
	2. Ăn uống khoa học
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	5%

	2
	Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm.
	1. Khái quát về bảo quản và chế biến thực phẩm.
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	
	
	2.Một số phương pháp bảo quản thực phẩm.
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	10%

	
	
	3. Một số phương pháp chế biến thực phẩm.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	12,5%

	3
	Bài 7: Trang phục trong đời sống
 
	1. Vai trò của trang phục.
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	7,5%

	
	
	2. Một số loại trang phục.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5%

	
	
	3.Đặc điểm của trang phục.
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	5%

	
	
	4. Một số loại vải thông dụng để may trang phục.
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	2
	1
	22,5%

	Tổng số câu
	5
	5
	2
	1
	4
	3
	
	
	
	
	2
	1
	9
	8
	6
	23

	Tổng số điểm
	3
	2
	
	5
	2,25
	5,5
	2,25
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	
	50%
	22,5%
	55%
	22,5%
	100%




